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GIẢI THÍCH BIỂU MẪU BÁO CÁO 
Biểu số 02a.N.PTDN: Tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa và Số lượt doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
Tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là toàn bộ số tiền 

do ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương) bố trí thực hiện các 
nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. 

Theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn 
thi hành, các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: 

- Hỗ trợ tiếp cận tín dụng qua ngân hàng thương mại, quỹ bảo lãnh tín dụng cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Hỗ trợ thuế; 
- Hỗ trợ kế toán; 
- Hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 

khu công nghệ cao; 
- Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
- Hỗ trợ sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
- Hỗ trợ mở rộng thị trường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
- Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
- Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
- Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán 

hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; 
- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; 



- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. 
2. Cách ghi biểu 
- Cột 1: Ghi tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 

trước năm báo cáo tương ứng với các dòng của cột A. 
- Cột 2: Ghi tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 

báo cáo tương ứng với các dòng của cột A. 
- Cột 3: Ghi so sánh giữa tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa năm báo cáo với tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa năm trước năm báo cáo tương ứng với các dòng của cột A. 

- Cột 4: Ghi số lượt doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ năm trước năm báo cáo 
tương ứng với các dòng của cột A. 

- Cột 5: Ghi số lượt doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ năm báo cáo tương ứng 
với các dòng của cột A. 

- Cột 6: Ghi so sánh giữa số lượt doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ năm báo cáo 
với số lượt doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ năm trước báo cáo tương ứng với các 
dòng của cột A.  

3. Nguồn số liệu: Dữ liệu hành chính. 
 


